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	ỦY BAN NHÂN DÂN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TỈNH TUYÊN QUANG
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	

	Số:  115/QĐ-UBND

	     Tuyên Quang, ngày 10 tháng 3 năm 2022


QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt dự toán sản phẩm, dịch vụ công ích, công cộng năm 2022
 trên địa bàn thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật Giá ngày 20/6/2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Giá;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 26/5/2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;
Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí thường xuyên; số 38/2019/NĐ-CP ngày 09/5/2019 quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;
Căn cứ Quyết định số 591/QĐ-BXD ngày 30/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Về việc công bố Định mức dự toán duy trì hệ thống thoát nước đô thị; Căn cứ Quyết định số 592/QĐ-BXD ngày 30/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Về việc công bố Định mức dự toán thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị; Căn cứ Quyết định số 593/QĐ-BXD ngày 30/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Về việc công bố Định mức dự toán duy trì cây xanh đô thị; Quyết định số 594/QĐ-BXD ngày 30/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Về việc công bố Định mức  dự toán Duy trì  hệ thống chiếu sáng đô thị;
Căn cứ Quyết định số 1434/QĐ-UBND ngày 09/10/2020 của UBND tỉnh Tuyên Quang về Ban hành danh mục dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Quyết định số 18/QĐ-UBND ngày 29/10/2021 của UBND tỉnh Tuyên Quang về Ban hành Quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang;
Quyết định số 789/QĐ-UBND ngày 29/12/2021 của UBND thành phố Tuyên Quang về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022.
Căn cứ Quyết định số 76/QĐ-UBND ngày 22/02/2022 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt phương án giá sản phẩm, dịch vụ công ích, công cộng năm 2022 trên địa bàn thành phố Tuyên Quang.
Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 402/TTr-SXD ngày 10/3/2022; Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 246/SKH-QLĐTXD ngày 18/02/2022.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt dự toán sản phẩm, dịch vụ công ích, công cộng năm 2022 trên địa bàn thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang, như sau:
1. Tên sản phẩm, dịch vụ: Sản phẩm, dịch vụ công sử dụng Ngân sách nhà nước năm 2022: Sản phẩm dịch vụ công ích, công cộng trên địa bàn thành phố Tuyên Quang.
2. Địa điểm thực hiện: Tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.
3. Nguồn vốn: Tại Quyết định số 789/QĐ-UBND ngày 29/12/2021 của UBND thành phố Tuyên Quang về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022.
4. Thời gian thực hiện: Năm 2022.
5. Phương thức thực hiện: Đặt hàng, đấu thầu rộng rãi trong nước.
6. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang.
7. Tổng kinh phí sản phẩm, dịch vụ công trình phê duyệt: 56.907.539.000 đồng.
Bằng chữ: Năm mươi sáu tỷ, chín trăm linh bảy triệu, năm trăm ba mươi chín nghìn đồng chẵn.
Trong đó: + Kinh phí ngân sách nhà nước cấp: 54.500.0000.000 đồng
                 + Kinh phí thu từ hoạt động sự nghiệp công (thu phí vệ sinh môi 
                    trường): 2.407.539.000 đồng.
(Có bảng tổng hợp dự toán kèm theo)
Điều 2. Giao trách nhiệm.
1. Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang (chủ đầu tư): Căn cứ các nội dung được phê duyệt tại Điều 1, Quyết định này để tổ chức thực hiện các bước tiếp theo đảm bảo đúng quy định hiện hành của nhà nước.
2. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang: Theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm kiểm tra, hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện các nội dung tại Điều 1 và khoản 1 Điều 2, Quyết định này theo quy định.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
[bookmark: dieu_4]Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang; Chủ tịch UBND thành phố Tuyên Quang và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:
- Chủ tịch UBND tỉnh (báo cáo);
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như Điều 3 (thi hành);
- Các Phó CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, ĐTXD. (H)  
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH



Đã ký


Nguyễn Văn Sơn                                 






BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN
(Kèm  theo Quyết định số  115 /QĐ-UBND 10/03/2022 của UBND tỉnh)

DỊCH VỤ CÔNG ÍCH ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG NĂM 2022
I. DỰ TOÁN DỊCH VỤ THU GOM RÁC

	
STT
	
Tên công việc dịch vụ công ích đô thị
	
Đơn vị
	Khối lượng
	
Đơn giá
	Thành tiền (đồng)

	1
	Quét, gom rác đường phố bằng thủ công
	ha
	18.133,583
	1.001.370,0
	18.158.426.334

	2
	Quét, gom rác hè phố bằng thủ công
	ha
	3.210,749
	720.986,0
	2.314.904.889

	3
	Duy trì vệ sinh ngõ xóm bằng thủ công
	km
	13.460,766
	520.712,0
	7.009.182.385

	4
	Tua vỉa hè, thu dọn phế thải gốc cây, cột điện, cống hàm ếch
	km
	4.651,1
	320.438,0
	1.490.395.270

	5
	Duy trì giải phân cách bằng thủ công
	km
	609,1
	320.438,0
	195.183.272

	6
	Xúc và vận chuyển rác xe 4 tấn
	tấn
	17.069,35
	209.703,0
	3.579.493.693

	7
	Xúc và vận chuyển rác xe 7 tấn
	tấn
	25.003,4
	209.703,0
	5.243.296.378

	8
	Xử lý chôn lấp rác tại bãi rác
	tấn
	37.168,115
	79.631,0
	2.959.734.126

	9
	Nạo vét, vận chuyển bùn mương
	m3
	52,09
	1.678.649,0
	87.444.184

	10
	Nạo vét, vận chuyển bùn cống hộp nổi
	m3
	298,0
	2.216.323,0
	660.464.254

	11
	Nạo vét, vận chuyển bùn cống ngầm
	m3
	95,0
	2.463.282,0
	234.011.790

	12
	Nạo vét, vận chuyển bùn hố ga
	m3
	20,0
	1.861.107,0
	37.222.140

	13
	Nạo vét, vận chuyển bùn mương bằng xe cơ giới
	m3
	170,0
	241.142,0
	40.994.140

	14
	Tưới nước rửa đường 1 lượt
	km
	1.651,20
	442.733,00
	731.040.730

	15
	Tưới nước rửa đường 2 lượt
	km
	3.943,680
	885.466,0
	3.491.994.555

	16
	Tưới nước thảm cỏ không thuần chủng (tiểu đảo, dải phân cách,…)
	100m2
	9.015,405
	71.993,0
	649.046.071

	17
	Bón phân thảm cỏ, đảo hoa, dải phân
cách
	100m2
	125,203
	55.866,0
	6.994.589

	18
	Trồng dặm thảm cỏ, đảo hoa, dải phân cách
	m2
	626,015
	106.147,0
	66.449.594

	19
	Duy trì cây hàng rào, đường viền đảo hoa, dải phân cách
	100m2/ năm
	58,686
	4.614.431,0
	270.803.291

	20
	Duy trì cây cảnh tạo hình đảo hoa, giải phân cách
	100cây/ năm
	64,920
	14.957.904,0
	971.067.128

	21
	Phát thảm cỏ bằng máy (tính trung bình 6 lần/năm)
	100 m2
	824,882
	40.579,00
	33.472.887

	
	Tổng cộng làm tròn
	
	
	
	48.231.622.000
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II. DỰ TOÁN DUY TU SỬA CHỮA ĐIỆN CHIẾU SÁNG, ĐIỆN TRANG TRÍ
	
STT
	
Tên công việc
	
Đơn vị
	Khối lượng
	
Đơn giá
	Thành tiền (đồng)

	1
	Thay thế cần đèn chiều dài 3,2 m
	Cần
	3
	1.195.780
	3.587.340

	
2
	Thay thế chấn lưu chiều cao cột 12 -
18 m (dùng cho bóng 150W)
	
Bộ
	
100
	
1.381.351
	
138.135.100

	
3
	Thay thế chấn lưu chiều cao cột 12 - 18 m (dùng cho bóng 250W)
	
Bộ
	
105
	
1.381.351
	
145.041.855

	
4
	Thay thế chấn lưu chiều cao cột 12 - 18 m (dùng cho bóng 400W)
	
Bộ
	
4
	
1.381.351
	
5.525.404

	5
	Thay quả cầu nhựa D400
	Quả
	10
	745.024
	7.450.240

	6
	Thay bóng cao áp bằng máy loại bóng 150W
	Cái
	168
	481.956
	80.968.608

	7
	Thay bóng đèn cánh bướm bằng máy loại bóng 150W
	Cái
	12
	481.956
	5.783.472

	8
	Thay bóng cao áp bằng máy loại bóng 250W
	Cái
	190
	504.006
	95.761.140

	9
	Thay bóng cao áp bằng máy loại bóng
400W
	Cái
	5
	897.756
	4.488.780

	10
	Thay chóa đèn (lốp đèn) đèn pha, chao đèn cao áp
	Lốp
	3
	4.204.429
	12.613.287

	11
	Thay thế cáp ngầm Cu 3x16+1x10
	m
	20
	511.546
	10.230.920

	12
	Thay dây điện lên đèn, dây 2x2,5
	m
	78
	90.632
	7.069.296

	13
	Thay dây điện lên đèn, dây 2,5x4
	m
	5
	95.961
	479.805

	14
	Lắp đặt thay thế bộ đổi nguồn
	Bộ
	30
	1.084.080
	32.522.400

	
	Tổng cộng làm tròn
	
	
	
	549.658.000




III. DỰ TOÁN XỬ LÝ NƯỚC RỈ RÁC TẠI BÃI RÁC NHỮ KHÊ HUYỆN YÊN SƠN, TỈNH TUYÊN QUANG

	STT
	Tên công việc/Công thức hao phí
	Đơn vị
	Tần
suất
	Thể tích bể
	Đơn giá
	Thành tiền
	Ghi chú

	1
	3
	4
	5
	6
	7
	8=5*6*7
	9

	
	Xử lý nước rỉ rác tại bãi rác Nhữ
Khê
	
	
	
	
	1.522.516.000
	

	
	Vật liệu
	
	
	
	
	503.341.133
	

	
	Vật liệu thay thế định kỳ (3
tháng/lần)
	
	
	
	
	
	

	
	+ Cát
	m3
	4
	276,5
	5.102
	5.643.122
	

	
	+ Than hoạt tính (550kg/m3)
	m3
	4
	276,5
	269.115
	297.641.190
	

	
	+ Đá dăm
	m3
	4
	276,5
	4.925
	5.446.731
	

	
	Vật liệu xử lý thường xuyên
	
	
	
	
	
	

	
	+ Vôi bột
	Kg
	120
	276,5
	962
	31.919.160
	

	
	+ PAC
	Kg
	120
	276,5
	4.208
	139.623.099
	

	
	+ Polyme annio
	Kg
	120
	276,5
	695
	23.067.831
	

	
	Nhân công
	
	120
	276,5
	19.302
	640.438.259
	

	
	Máy thi công
	
	120
	276,5
	75
	2.479.218
	

	
	Tổng cộng: VL+NC+MTC
	
	
	
	
	1.146.258.610
	

	
	Chi phí chung
(VL+NC+MTC)*15%
	
	
	
	
	171.936.792
	

	
	Lợi nhuận nhuận định mức
	
	
	
	
	65.909.770
	

	
	Kinh phí trước thuế
	
	
	
	
	1.384.105.172
	

	
	Thuế VAT
	
	
	
	
	138.410.517
	

	
	Kinh phí sau thuế
	
	
	
	
	1.522.516.000
	





IV. DỰ TOÁN DICH VỤ QUẢN LÝ CÔNG VIÊN, QUẢN LÝ CHĂM SÓC CÂY XANH; CHIẾU  SÁNG  ĐÔ  THỊ;  QUẢN  LÝ NGHĨA TRANG ĐÔ THỊ VÀ DỊCH VỤ QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG KHÁC
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG NĂM 2022



	
STT
	
Nội dung công việc/Diễn giải
	Đơn vị
tính
	Số
lượng người
	Số công Năm 2022
	
Đơn giá
	Thành tiền
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	Năm 2022
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7=5x6
	8

	I
	Chi phí công tác quản lý công trình công cộng
	
	
	
	
	
2.300.095.965
	

	1
	Quản lý điện công cộng
	
	
	
	
	
	

	
1.1
	Tiền lương quản lý theo trạm, bậc  thợ 4/7 (Nhân  công nhóm II, mục 2.3, Thông tư 17/2019/TT-BLĐTBXH). 05 người x 365 ngày = 1.825 công
	
người
	
5
	
1.825
	
233.472
	
426.086.400
	

	
1.2
	Quản lý, duy tu, bảo dưỡng các trạm đèn tín hiệu giao
thông, bậc thợ 4/7 (Nhân công nhóm  II,  mục 2.3, Thông tư 17/2019/TT-BLĐTBXH). 03 người x 365 ngày =
1.095 công
	
người
	

3
	

1.095
	

233.472
	

255.651.840
	

	
2
	Quản lý bảo vệ Đài tưởng niệm, vệ sinh, chăm sóc cây xanh…bậc thợ 4/7 (Nhân công nhóm I, mục  2.3, Thông tư 17/2019/TT-BLĐTBXH). 06 người x 26 ngày x 12 tháng = 1.872 công
	
người
	

6
	

1.872
	

220.635
	

413.028.720
	

	
3
	Quản lý bảo vệ  Hồ công viên  (Hồ Tân  Quang) bậc  thợ 4/7 (Nhân công nhóm I, mục 2.3, Thông tư 17/2019/TT- BLĐTBXH) 02 người x 26 ngày x 12 tháng = 624công
	
người
	
2
	
624
	
220.635
	
137.676.240
	

	
4
	Quản lý bảo vệ cây xanh, hạ tầng công cộng, bậc thợ 4/7 (Nhân công nhóm I, mục 2.3, Thông tư 17/2019/TT- BLĐTBXH) 02 người x 26 ngày x 12 tháng = 624 công
	
người
	
2
	
624
	
220.635
	
137.676.240
	

	
5
	Quản lý, bảo vệ vườn hoa bờ  sông, bậc  thợ 4/7 (Nhân công nhóm I, mục 2.3, Thông tư 17/2019/TT- BLĐTBXH). 01 người x 26 ngày x 12 tháng =312 công
	
người
	
1
	
312
	
220.635
	
68.838.120
	

	
6
	Quản lý nghĩa trang  km  8, bậc  thợ 4/7 (Nhân  công nhóm I, mục  2.3, Thông  tư 17/2019/TT-BLĐTBXH).   03 người x 26 ngày x 12 tháng = 936 công
	
người
	
3
	
936
	
220.635
	
206.514.360
	

	
7
	Thu phí vệ sinh, bậc thợ 4/7 (Nhân  công nhóm I,  mục 2.3, Thông tư 17/2019/TT-BLĐTBXH). 05 người x 26 ngày x 12 tháng = 1.560 công
	
người
	
5
	
1.560
	
220.635
	
344.190.600
	

	
8
	Trông giữ tài sản thu  hồi, bậc  thợ  4/7 (Nhân  công nhóm I, mục 2.3, Thông tư 17/2019/TT-BLĐTBXH). 03 người
x 26 ngày x 12 tháng = 1.095 công
	
người
	
3
	
1.095
	
220.635
	
241.595.325
	

	
9
	Quản lý, bảo vệ hồ  Minh  xuân  + hồ  Thương  Binh,  bậc thợ 4/7 (Nhân công nhóm I, mục 2.3, Thông tư 17/2019/TT-BLĐTBXH) 01 người x 26 ngày x 12 tháng
= 312 công
	
người
	

1
	

312
	

220.635
	

68.838.120
	

	
II
	Chi phí chung (Khoản 2 Điều 5 Thông tư 14/2017/TT- BXD ngày 28/12/2017: 45% x chi phí nhân công trực tiếp)
	
	
	
	
	
1.035.043.184
	

	III
	Tiền điện chiếu sáng (tạm tính)
	
	
	
	
	3.268.603.760
	

	
	Tổng cộng (I+II+III)
	
	
	
	
	6.603.743.000
	


Ghi chú: Chủ đầu tư chịu trách nhiệm về khối lượng công việc của sản phẩm dịch vụ công.
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